[bookmark: _GoBack]TÀI SẢN (Asset), nguồn lực do doanh nghiệp kiểm soát và có thể thu được lợi ích kinh tế trong tương lai
 Ghi nhận và trình bày TS luôn được các nhà nghiên cứu và các tổ chức lập quy kế toán đặc biệt quan tâm cùng với sự hình thành và phát triển của các lý thuyết kế toán từ cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX. Nhà nghiên cứu Sanders (1921), trong cuốn “Các nguyên tắc kế toán”, cho rằng: 
TS của một doanh nghiệp bao gồm toàn bộ của cải và nguồn lực. Đặc điểm chung của TS là (1) doanh nghiệp phải có quyền sở hữu, (2) doanh nghiệp bỏ ra chi phí để có được và (3) TS phải có giá trị đối với doanh nghiệp.
Tác giả Harold Dubley Greely trong cuốn sách “Kế toán doanh nghiệp, tập 1 Lý thuyết kế toán” xuất bản năm 1921 đưa ra định nghĩa:
Những thứ có giá trị hoặc các bất động sản thuộc sở hữu của doanh nghiệp được gọi là TS[footnoteRef:1]. Các thuộc tính cơ bản của TS gồm quyền sở hữu và giá trị của TS. Ông cũng nhấn mạnh rằng các TS đi thuê không thể được ghi nhận là TS của doanh nghiệp. [1:  H.D. Greely (1921), Kế toán doanh nghiệp, tập 1: Lý thuyết kế toán/Business Accounting – Volume 1; Accounting theory, tr.16.] 

Trong những năm đầu của thể kỷ XIX, các nhà nghiên cứu lý thuyết kế toán đã bắt đầu quan tâm đến việc phát triển các định nghĩa và mô tả các thuộc tính của TS. Mặc dù còn có cách diễn đạt khác nhau, song quan điểm về TS đã có sự thay đổi so với thông lệ kế toán trong giai đoạn trước thế kỷ XIX. Theo đó TS được nhìn nhận với phạm vi rộng hơn bao gồm các nguồn lực của doanh nghiệp, bao hàm cả nguồn lực hữu hình và nguồn lực vô hình. Các thuộc tính của TS cũng được mô tả một cách rõ ràng hơn nhấn mạnh đến quyền sở hữu của doanh nghiệp và khả năng đo lường giá trị của TS. Đặc biệt, trong giai đoạn này, các lý thuyết kế toán đã đề cập đến việc phân loại TS phục vụ cho việc trình bày trên Bảng cân đối kế toán bao gồm các TS lưu động và TS cố định.
Bước sang nửa sau của thể kỷ XX, các tổ chức lập quy về kế toán được hình thành khá phổ biến với chức năng rất quan trọng là xây dựng các khuôn khổ lý thuyết và các quy định về kế toán. Theo đó, quan điểm về TS và ghi nhận TS được quan tâm phát triển. 
Quy định của Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế (IASB)
Trong khuôn mẫu về lập và trình bày báo cáo tài chính của IASC, nay là IASB ban hành năm 1989[footnoteRef:2], TS được định nghĩa như sau: [2:  IASB, Khuôn mẫu lập và trình bày báo cáo tài chính/Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements, 1989.
Tháng 9 năm 2010, IASB đã ban hành khuôn mẫu lý thuyết về báo cáo tài chính/The Conceptual Framework for Financial Reporting, thay cho phiên bản năm 1989. Tuy nhiên, phần đề cập đến các yếu tố cuả báo cáo tài chính hiện chưa được sửa đổi so với năm 1989.] 

TS là các nguồn lực do doanh nghiệp kiểm soát, là kết quả của một sự kiện trong quá khứ và được kỳ vọng mang lợi ích ích kinh tế trong tương lai. Trong định nghĩa nêu trên, IASB nhấn mạnh đến một số khía cạnh của TS gồm (1) TS phải được kiểm soát bởi doanh nghiệp, (2) Lợi ích kinh tế trong tương lai gắn liền với TS và (3) đã có giao dịch xảy ra trong quá khứ tạo thành TS. 
Khác với cách tiếp cận của FASB, bên cạnh việc nêu ra các điều kiện ghi nhận cho các yếu tố của báo cáo tài chính nói chung, IASB còn đề cập đến các điều kiện ghi nhận cho từng yếu tố. Theo đó, TS được ghi nhận vào Bảng cân đối kế toán khi (1) các lợi ích doanh nghiệp thu được trong tương lai là chắc chắn và (2) giá gốc hoặc giá trị của TS được xác định một cách đáng tin cậy.
Quan điểm của các nhà nghiên cứu lý thuyết kế toán
Sau khi FASB và IASB công bố các khuôn mẫu lý thuyết kế toán, trong đó có đề cập đến việc ghi nhận TS, các nhà nghiên cứu về kế toán cũng đưa ra nhiều quan điểm khác nhau về vấn đề này.
Các nhà nghiên cứu đều cơ bản đồng thuận rằng thuộc tính quan trọng của TS là biểu hiện của lợi ích kinh tế tương lai. Trên thực tế, vấn đề này đã được đề cập trong các công trình nghiên cứu độc lập trong giai đoạn trước đây. Theo tác giả Paton và Littleton (1940) “Lợi ích là yếu tố quan trọng ẩn sau TS. Khi được trao đổi, sử dụng, đơn vị sẽ thu được lợi ích”[footnoteRef:3]. Trong nghiên cứu của mình Giáo sư Vatter (1947) cũng chia sẻ quan điểm này. Ông cho rằng “Sự hiện thân của tương lai cần được thỏa mãn bằng dịch vụ được khai thác, sử dụng hoặc dự trữ cho các giao dịch và sự kiện trong tương lai”[footnoteRef:4] [3:  W.A Paton và A.C Littleton, Giới thiệu chuẩn mực kế toán doanh nghiệp, Hội kế toán Mỹ, 1940, tr.13.]  [4:  W.Vatter, Lý thuyết quỹ của kế toán và ảnh hưởng đến báo cáo tài chính, Nxb. đại học Chicago, 1947, tr.17.] 

Vấn đề quyền kiểm soát cũng được các nhà nghiên cứu quan tâm khi định nghĩa về TS phù hợp với định nghĩa của FASB và IASB. Theo tác giả Ijiri (1967):
Kế toán không quan tâm đến các nguồn lực kinh tế nói chung mà chỉ đề cập đến những nguồn lực chịu sự kiểm soát của một đơn vị cụ thể[footnoteRef:5]. [5:  Y.Ijiri, Cơ sở cho đo lường của kế toán/The foundation of Acconting Measurement, Nxb Prentice Hall, 1967, tr. 69.] 

Vấn đề đặt ra là để có thể kiểm soát nguồn lực, đơn vị có nhất thiết phải sở hữu các nguồn lực đó hay không? Các nhà nghiên cứu như Spague và Paton đều cho rằng kế toán nhấn mạnh đến quyền sử dụng và kiểm soát các nguồn lực chứ không hoàn toàn dựa vào dấu hiệu pháp lý về quyền sở hữu.
Bên cạnh các ý kiến ủng hộ quan điểm của IASB và FASB về định nghĩa TS, một số nhà nghiên cứu đề nghị bổ sung thêm thuộc tính “có thể trao đổi” vào định nghĩa TS. Theo Macneal:
Một hàng hóa không có giá trị trao đổi thì sẽ không có giá trị kinh tế vì việc mua và bán hàng hóa đó là không thể thực hiện được do vậy không thể có giá thị trường[footnoteRef:6]. [6:  Keneth MacNeal, Sự thật trong kế toán/Truth in accounting,Đại học Pennsylvania, 1939, tr.90.] 

Như vậy, nếu thuộc tính này được bổ sung thì nhiều TS vô hình, trong đó có lợi thế thương mại sẽ không thỏa mãn tiêu chuẩn là TS được ghi nhận trên Bảng cân đối kế toán. Giáo sư Chambers cũng chia sẻ quan điểm này. Ông cho rằng TS phải có giá thị trường. Tuy nhiên, giá trị của lợi thế thương mại chỉ được xác định trên cơ sở việc định giá theo các mô hình và giả định.
Ngược lại, những người ủng hộ quan điểm của FASB và IASB lại cho rằng khả năng có thể trao đổi của TS chỉ là một cách thức để thu được lợi ích kinh tế. Lợi ích kinh tế của TS không bị ảnh hưởng bởi khả năng TS đó được trao đổi hay không. Và trên thực tế, cho đến nay, thuộc tính này đều bị FASB và IASB từ chối bổ sung vào định nghĩa về TS trong các khuôn khổ lý thuyết kế toán đã ban hành.
Định nghĩa và ghi nhận TS theo quy định của Việt Nam 
Theo VAS 01 – Chuẩn mực chung, TS là nguồn lực do doanh nghiệp kiểm soát và có thể thu được lợi ích kinh tế trong tương lai.
Lợi ích kinh tế trong tương lai của một TS là tiềm năng làm tăng nguồn tiền và các khoản tương đương tiền của doanh nghiệp hoặc làm giảm bớt các khoản tiền mà doanh nghiệp phải chi ra. Lợi ích kinh tế trong tương lai của một TS được thể hiện trong các trường hợp, như:
a) Được sử dụng một cách đơn lẻ hoặc kết hợp với các TS khác trong sản xuất sản phẩm để bán hay cung cấp dịch vụ cho khách hàng;
b) Để bán hoặc trao đổi lấy TS khác;
c) Để thanh toán các khoản nợ phải trả;
d) Để phân phối cho các chủ sở hữu doanh nghiệp.
TS được biểu hiện dưới hình thái vật chất như nhà xưởng, máy móc, thiết bị, vật tư, hàng hoá hoặc không thể hiện dưới hình thái vật chất như bản quyền, bằng sáng chế nhưng phải thu được lợi ích kinh tế trong tương lai và thuộc quyền kiểm soát của doanh nghiệp.
TS của doanh nghiệp còn bao gồm các TS không thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp nhưng doanh nghiệp kiểm soát được và thu được lợi ích kinh tế trong tương lai, như TS thuê tài chính; hoặc có những TS thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp và thu được lợi ích kinh tế trong tương lai nhưng có thể không kiểm soát được về mặt pháp lý, như bí quyết kỹ thuật thu được từ hoạt động triển khai có thể thỏa mãn các điều kiện trong định nghĩa về TS khi các bí quyết đó còn giữ được bí mật và doanh nghiệp còn thu được lợi ích kinh tế.
TS của doanh nghiệp được hình thành từ các giao dịch hoặc các sự kiện đã qua, như góp vốn, mua sắm, tự sản xuất, được cấp, được biếu tặng. Các giao dịch hoặc các sự kiện dự kiến sẽ phát sinh trong tương lai không làm tăng TS.
Thông thường khi các khoản chi phí phát sinh sẽ tạo ra TS. Đối với các khoản chi phí không tạo ra lợi ích kinh tế trong tương lai thì không tạo ra TS; Hoặc có trường hợp không phát sinh chi phí nhưng vẫn tạo ra TS, như vốn góp, TS được cấp, được biếu tặng.
Ghi nhận TS
TS được ghi nhận trong Bảng cân đối kế toán khi doanh nghiệp có khả năng chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai và giá trị của TS đó được xác định một cách đáng tin cậy.
TS ngắn hạn, dài hạn 
Một TS được xếp vào loại TS ngắn hạn, khi TS này:
a) Được dự tính để bán hoặc sử dụng trong khuôn khổ của chu kỳ kinh doanh bình thường của doanh nghiệp; hoặc
b) Được nắm giữ chủ yếu cho mục đích thương mại hoặc cho mục đích ngắn hạn và dự kiến thu hồi hoặc thanh toán trong vòng 12 tháng kể từ ngày kết thúc niên độ; hoặc
c) Là tiền hoặc TS tương đương tiền mà việc sử dụng không gặp một hạn chế nào.
Tất cả các TS khác ngoài TS ngắn hạn được xếp vào loại TS dài hạn. TS dài hạn gồm TS cố định hữu hình, TS cố định vô hình, TS đầu tư tài chính dài hạn và TS dài hạn khác. 
Tài sản cố định hữu hình như nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, trang thiết bị quản lý…Tài sản cố định vô hình như giá trị quyển sử dụng đất, chi phí mua phần mềm, chi phí mua bản quyền, bí quyết công nghệ… Tài sản đầu tư tài chính dài hạn như cổ phiếu, trái phiếu mà doanh nghiệp đầu tư và nắm giữ lâu dài…
Chu kỳ hoạt động của một doanh nghiệp là khoảng thời gian từ khi mua nguyên vật liệu tham gia vào một quy trình sản xuất đến khi chuyển đổi thành tiền hoặc TS dễ chuyển đổi thành tiền. TS ngắn hạn bao gồm cả hàng tồn kho và các khoản phải thu thương mại được bán, sử dụng và được thực hiện trong khuôn khổ của chu kỳ hoạt động bình thường kể cả khi chúng không được dự tính thực hiện trong 12 tháng tới kể từ ngày kết thúc niên độ. Các loại chứng khoán có thị trường giao dịch được dự tính thực hiện trong 12 tháng tới kể từ ngày kết thúc niên độ sẽ được xếp vào loại TS ngắn hạn; các chứng khoán không đáp ứng điều kiện này được xếp vào loại TS dài hạn.
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